
VACUUM PAD WITH ADAPTER

FEATURE OF PRODUCT ( TÍNH NĂNG SẢN PHẨM) 

  APPLICATION ( ỨNG DỤNG)

Smooth movement, compact design.

High durability.

Made by SUS material, no copper.

Available for customization

Thiết kế nhỏ gọn, chuyển động mượt.

Độ bền cao, ít ma sát và tiếng ồn.

Được làm hoàn toàn từ thép không gỉ.

Làm theo nhu cầu của khách hàng.

Electronic Film Glass Plastic SemiconductorPCB

Faster and Better

PRODUCT DESCRIPTION  ( MÔ TẢ SẢN PHẨM)



Faster and Better

HOW TO ORDER ( CÁCH ĐẶT MÃ)

(1) Suffix
(2) Type / kiểu: 
ST: Loại nấm cơ bản ( standard type)
Size / Kích thước: ø4, ø6, ø8, ø10....
(3) Adaptor
Adaptor thread ( ren của đầu kết nối):
M: Male thread
F: Female thread
Adaptor size ( kích thước đầu kết nối):
3 = M3          01 = 1/8
4 = M4          02 =  1/4
5 = M5          03 = 3/8
6 = M6          04 = 1/2
8 = M8

•   Special dimention can be producted by custom specification.
•   Kích thước đặc biệt có thể được sản xuất theo yêu cầu riêng của khách 

Principle : 

Example            1              -              ST6            -    X5M5CG         -             SE              -         1              
     (1)                            (2)                            (3)                            (4)                       (5)                  

       SUFFIX    -   TYPE/SIZE   -   ADAPTER    -   MATERIAL   -     DN
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Adaptor style:
X: Cylinder type                     V: Anchor type
Y: Cone type                            T: Barb- Cylinder type
Z: Scew type                            P: Pillar ( Insert) type
Adaptor structure:
B: Hex                                         A: Bolt
C: Circle                                     G: Adaptor with seal
(4) Material
N: NBR                                       U: Urethan rubber                        
S: Silicone                                F: FKM 
SW: White silicone               HN: HNBR
SE: Conductive Silicone
Resistance (Độ tĩnh điện) : 10  to 10 ［Ω］
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DIMENSION ( KÍCH THƯỚC)

VACUUM PAD WITH ADAPTER

1-ST6-X5M5CG-SE-1

1-ST8-X5M5CG-SE-1 1-ST10-X5M5CG-SE-1

1-ST4-X5M5CG-SE-1


